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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
        Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

BÀI CA TẶNG MẸ
Tác giả: Bằng lăng tím
Con muốn viết bài ca tặng Mẹ
Cả cuôc đời lặng lẽ hy sinh
Cho con tất cả ân tình
Dạy con lẽ sống niềm tin mọi người
[bookmark: _Hlk179754668]Chẳng một phút thảnh thơi Mẹ nghỉ
Giữ vẹn tình chung thủy bên Cha
Bàn tay vun vén ngôi nhà
Cau trồng trước ngõ vườn hoa đủ màu
[bookmark: _Hlk179754714]Ao cá lội giàn bầu trải nắng
Lúa được mùa gánh nặng đôi vai
Đôi chân mỏi bước dặm dài
Cho con có một tương lai sáng ngời
Thầm khẽ gọi Mẹ ơi con nhớ
Tiếng hời ru luôn ở trong lòng
Trăng ngà ghé lại bên song
Bài ca tặng Mẹ ấm nồng yêu thương

Nguồn: https://thuvientho.com/bai-ca-tang-me-bang-lang-tim-68220.html#ixzz8oYPL37IR
Câu 1. (1.0 điểm) Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (1.0 điểm) Hình ảnh người Mẹ trong văn bản hiện lên với những phẩm chất đáng quí của người phụ nữ Việt Nam. Em hãy gọi tên những phẩm chất ấy.
Câu 3. (2.0 điểm)  Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
Bàn tay vun vén ngôi nhà
Cau trồng trước ngõ vườn hoa đủ màu
...
Đôi chân mỏi bước dặm dài
Cho con có một tương lai sáng ngời
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của em về bốn dòng thơ cuối trong văn bản “Bài ca tặng mẹ” ở phần đọc hiểu
Câu 2. (4.0 điểm) Viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Chúc các em làm bài tốt

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Phần I. ĐỌC HIỂU
	4,0

	1
	- Thể thơ: Song thất lục bát
	1,0

	2
	Phẩm chất:
· Thủy chung
· Đảm đang tháo vát
· Yêu thương con
· Giàu đức hi sinh
	1,0

	3
	- HS chỉ ra và nêu tác dụng của một trong các phép tu từ:
+ Hoán dụ : “Bàn tay”, “Đôi chân”
+ Liệt kê “Cau trồng trước ngõ vườn hoa đủ màu”
+ Đảo ngữ: “mỏi bước”
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh, ngợi ca phẩm chất của mẹ: đảm đang tháo vát, tảo tần vất vả, lo toan của mẹ
+ Bộc lộ tình yêu thương, lòng biết ơn, sự xót xa của con với sự vất vả và hi sinh của mẹ
+ Tạo nhịp điệu, giúp sự diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn.
	2,0

	
	Phần II. VIẾT
	6,0

	1
	Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của em về bốn dòng thơ cuối trong văn bản “Bài ca tặng mẹ” ở phần đọc hiểu
	2,0

	
	 Triển khai nội dung bài viết thành đoạn văn, đảm bảo nội dung cơ bản sau:
* Mở đoạn:
- Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về đoạn thơ.
* Thân đoạn:
- Trình bày cảm xúc của người đọc về chủ đề, nội dung của đoạn thơ.
- Phân tích những nét nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong đoạn thơ.
+ Sử dụng thể thơ song thất lục bát
+ Sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh, có giá trị biểu cảm cao.
+ Tác giả rất tinh tế khi sử dụng biện pháp tu từ
…
- Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.
* Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc 
Lưu ý: GV chấm linh hoạt dựa trên bài làm của học sinh.
	

	2
	Viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
	4,0

	
	 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn Nghị luận về một vấn đề xã hội. Bố cục 3 phần rõ ràng, cân đối, đảm bảo đúng chính tả ngữ pháp, dùng từ đặt câu.
	

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
	

	
	c. Yêu cầu về nội dung:
HS có thể làm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
I. Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Nêu ý kiến khái quát về vấn đề.
II. Thân bài
1. Giải thích vấn đề:
- Biến đổi khí hậu
- Ô nhiễm môi trường
2. Phân tích vấn đề
* Thực trạng: 
*Nguyên nhân:
- Ý thức người dân
- Quản lý lỏng lẻo
…
* Hậu quả:
- Môi trường
- Sức khỏe
- Kinh tế
* Phản đối ý kiến trái chiều: 
* Giải pháp:
- Nâng cao nhận thức 
- Thay đổi thói quen sinh hoạt
- Tái sử dụng và tái chế đồ nhựa, rác thải
- Trồng cây xanh
* Liên hệ bản thân:
III. Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận -> Thông điệp.
	

	
	d. Sáng tạo: HS có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ; có cách trình bày, diễn đạt ấn tượng; bài viết sâu sắc.
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MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/ 
Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	1
	Đọc 
	Thơ song thất lục bát
	3
	2
	
	50

	
2
	
Viết

	Viết bài văn NLXH
	1*
	1*
	3*
	50

	Tổng
	40%
	30%
	30%
	100

	Tỉ lệ chung
	 70%
	30%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ
	Phần
	Năng lực
	Yêu cầu
	               Mức độ đánh giá
	Điểm

	I












	Đọc hiểu
(5,0 điểm)










	Kiến thức về đặc trưng thể loại văn bản
	- Xác định thể thơ của văn bản.
- Đưa ra căn cứ xác định thể thơ đó.
	2,0



	
	
	Xác định từ ngữ, hình ảnh; rút ra nhận xét; xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng
	- Hiểu được giá trị của một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu 
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
	3,0

	II
	Viết
(5,0 điểm) 
	Câu 2. Viết bài văn nghị luận xã hội 
- Bàn về một vấn đề cần giải quyết.
(Con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận xã hội.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận và mô tả được những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận xã hội.
Thông hiểu:
- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Trình bày được các giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.
- Vận dụng các kĩ năng, thao tác lập luận một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt.
- Thể hiện sâu sắc quan điểm, cá tính trong bài viết về vấn đề xã hội.
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
	5,0

	Tổng điểm
	10



